
 LỜI NÓI ĐẦU


Hiện nay, với bộ môn Vật Lý, hình thức thi trắc nghiệm khách quan được áp dụng trong các kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng cho lớp 12, còn với lớp 10 và lớp 11 thì tùy theo từng trường, có trường sử dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm tự luận, có trường sử dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan, cũng có trường sử dụng cả hai hình thức tùy theo từng chương, từng phần. Tuy nhiên dù kiểm tra với hình thức gì đi nữa thì cũng cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản một cách có hệ thống mới làm tốt được các bài kiểm tra, bài thi.

Để giúp các em học sinh ôn tập một cách có hệ thống những kiến thức của chương trình Vật lý lớp 11 – Cơ bản, đã giảm tải, chúng tôi xin tóm tắt lại phần lí thuyết trong sách giáo khoa, trong tài liệu chuẩn kiến thức và tuyển chọn ra một số bài tập tự luận và một số câu trắc nghiệm khách quan theo từng phần ở trong sách giáo khoa, sách bài tập và một số sách tham khảo. Hy vọng tập tài liệu này sẽ giúp ích được một chút gì đó cho các quí đồng nghiệp trong quá trình giảng dạy (có thể dùng làm tài liệu để dạy tự chọn, dạy phụ đạo) và các em học sinh trong quá trình ôn tập, kiểm tra, thi cử.


Nội dung của tập tài liệu có tất cả các chương của sách giáo khoa Vật lí 11 - Cơ bản. Mỗi chương là một phần của tài liệu (riêng 2 chương: VI. Khúc xạ ánh sáng, VII. Mắt và các dụng cụ quang được gộp lại thành một phần là Quang hình). Mỗi phần có:


Tóm tắt lí thuyết;

Các dạng bài tập tự luận;


Trắc nghiệm khách quan.

Các bài tập tự luận trong mỗi phần đều có hướng dẫn giải và đáp số, còn các câu trắc nghiệm khách quan trong từng phần thì chỉ có đáp án, không có lời giải chi tiết (để bạn đọc tự giải).

 Dù đã có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm, biên soạn nhưng chắc chắn trong tập tài liệu này không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót. Rất mong nhận được những nhận xét, góp ý của các quí đồng nghiệp, các bậc phụ huynh học sinh, các em học sinh và các bạn đọc để chỉnh sửa lại thành một tập tài liệu hoàn hảo hơn.


Xin chân thành cảm ơn.
I. TĨNH ĐIỆN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Điện tích – Định luật Cu-lông
+ Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.

+ Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
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+ Đơn vị điện tích là culông (C).

2. Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích
+ Thuyết electron là thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của các electron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật. 

+ Điện tích của electron là điện tích nguyên tố âm (-e = -1,6.10-19 C). Điện tích của prôtôn là điện tích nguyên tố dương (+e = 1,6.10-19 C). 

+ Có thể giải thích các hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, do tiếp xúc và do hưởng ứng … bằng thuyết electron. 
+ Định luật bảo toàn điện tích: Tổng đại số của các điện tích của một hệ cô lập về điện là không thay đổi.

3. Điện trường, cường độ điện trường – Đường sức điện
+ Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện.
+ Cường độ điện trường đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường: 

E = 
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+ Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: 

E = k
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+ Véc tơ cường độ điện trường 
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 của điện trường tổng hợp:
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+ Lực tác dụng của điện trường lên điện tích: [image: image10.wmf]®
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+ Tiếp tuyến tại mỗi điểm của đường sức điện là giá của véc tơ 
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 tại điểm đó.
4. Công của lực điện

+ Công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường.
+ Thế năng của một điện tích q tại điểm M trong điện trường:
WM = AM( = VMq
+ Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.
5. Điện thế - Hiệu điện thế 

+ Điện thế tại một điểm M đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt tại đó một điện tích q: VM = 
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+ Hiệu điện thế giữa hai điểm đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia: UMN = VM – VN = 
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+ Đơn vị của điện thế và hiệu điện thế là vôn (V).

+ Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: U = Ed.

6. Tụ điện

+ Tụ điện là dụng cụ thường dùng để tích và phóng điện trong mạch điện. Cấu tạo của tụ điện phẵng gồm hai bản kim loại phẵng đặt song song với nhau và ngăn cách bằng lớp điện môi.

+ Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định: C = [image: image15.wmf]U
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+ Khi tụ điện tích điện thì điện trường trong tụ điện sẽ dự trữ một năng lượng. Đó là năng lượng điện trường.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN
1. Điện tích của vật tích điện - Tương tác giữa hai điện tích điểm.
* Kiến thức liên quan

+ Điện tích của electron qe = -1,6.10-19 C. Điện tích của prôtôn          qp = 1,6.10-19 C. Điện tích e = 1,6.10-19 C gọi là điện tích nguyên tố. 
+ Khi cho hai vật tích điện q1 và q2 tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra thì điện tích của chúng sẽ bằng nhau và bằng [image: image16.wmf]2
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+ Lực tương tác giữa hai điện tích điểm: 

Điểm đặt lên mỗi điện tích.


Phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích.


Chiều: đẩy nhau nếu cùng dấu, hút nhau nếu trái dấu.


Độ lớn: F = 9.109
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( là hằng số điện môi của môi trường (trong chân không hoặc gần đúng là không khí thì ( = 1).
* Phương pháp giải

Để tìm các đại lượng liên quan đến sự tích điện của các vật và lực tương tác giữa hai điện tích điểm ta viết biểu thức liên quan đến những đại lượng đã biết và những đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.
* Bài tập
1. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là q1 = - 3,2.10-7 C và q2 = 2,4.10-7 C, cách nhau một khoảng 12 cm.


a) Xác định số electron thừa, thiếu ở mỗi quả cầu và lực tương tác điện giữa chúng.


b) Cho hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu sau đó.

2. Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = - 6.10-6 C và |q1| > |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2. Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính q1 và q2.

3. Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 30 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 1,2 N. Biết q1 + q2 = - 4.10-6 C và |q1| < |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2. Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính q1 và q2.

4. Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 4 N. Biết q1 + q2 = 3.10-6 C; |q1| < |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2 . Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính q1 và q2.

5. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10 N. Tính độ lớn các điện tích và hằng số điện môi của dầu.

* Hướng dẫn giải

1. a) Số electron thừa ở quả cầu A: N1 = [image: image18.wmf]19
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= 2.1012 electron.


  Số electron thiếu ở quả cầu B: N2 = [image: image19.wmf]19
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= 1,5.1012 electron.

      Lực tương tác điện giữa chúng là lực hút và có độ lớn: 
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b) Khi cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi tách ra, điện tích của mỗi quả cầu là: q
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= - 0,4.10-7 C; lực tương tác điện giữa chúng bây giờ là lực hút và có độ lớn: 

F’ = 9.109[image: image24.wmf]2
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2. Hai điện tích đẩy nhau nên chúng cùng dấu; vì q1 + q2 < 0 nên chúng đều là điện tích âm. 

Véc tơ lực tương tác điện giữa hai điện tích:
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Ta có: F = 9.109[image: image26.wmf]2
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= 8.10-12; vì q1 và q2 cùng dấu nên |q1q2| = q1q2 = 8.10-12  (1) và q1 + q2 = - 6.10-6 (2). Từ (1) và (2) ta thấy q1 và q2 là nghiệm của phương trình: 

x2 + 6.10-6x + 8.10-12 = 0 
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Vì |q1| > |q2| ( q1 = - 4.10-6 C; q2 = - 2.10-6 C.

3. Hai điện tích hút nhau nên chúng trái dấu; vì q1 + q2 < 0 và         |q1| < |q2| nên q1 > 0; q2 < 0. 

Ta có: F = 9.109[image: image31.wmf]2

2

1

|

|

r

q

q

( |q1q2| = [image: image32.wmf]9

2

10

.

9

Fr

= 12.10-12; 

q1 và q2 trái dấu nên |q1q2| = - q1q2 = 12.10-12  (1) 


theo bài ra thì q1 + q2 = - 4.10-6 (2). 
Từ (1) và (2) ta thấy q1 và q2 là nghiệm của phương trình: 

x2 + 4.10-6x - 12.10-12 = 0 
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Vì |q1| < |q2| ( q1 = 2.10-6 C; q2 = - 6.10-6 C.

4. Hai điện tích hút nhau nên chúng trái dấu; 

vì q1 + q2 > 0 và |q1| < |q2| nên q1 < 0; q2 > 0. 

Véc tơ lực tương tác điện giữa hai điện tích:
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Ta có: F = 9.109[image: image37.wmf]2

2

1

|

|

r

q

q

( |q1q2| = [image: image38.wmf]9

2

10

.

9

Fr

= 12.10-12; vì q1 và q2 trái dấu nên |q1q2| = - q1q2 = 12.10-12  (1) và q1 + q2 = - 4.10-6 (2). 


Từ (1) và (2) ta thấy q1 và q2 là nghiệm của phương trình: 

x2 + 4.10-6x - 12.10-12 = 0 
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Vì |q1| < |q2| ( q1 = 2.10-6 C; q2 = - 6.10-6 C.

5. Khi đặt trong không khí: |q1| = |q2| = [image: image42.wmf]9
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Khi đặt trong dầu: ( = 9.109[image: image43.wmf]2
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2. Tương tác giữa các điện tích trong hệ các điện tích điểm.

* Các công thức

+ Véc tơ lực tương tác giữa hai điện tích điểm:


- Điểm đặt: đặt trên mỗi điện tích. 

- Phương: trùng với đường thẳng nối hai điện tích.


- Chiều: hút nhau nếu cùng dấu, đẩy nhau nếu trái dấu.


- Độ lớn: F = 
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+ Lực tương tác của nhiều điện tích lên một điện tích:
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* Phương pháp giải
+ Vẽ hình, xác định các lực thành phần tác dụng lên điện tích.

+ Tính độ lớn của các lực thành phần.

+ Viết biểu thức (véc tơ) lực tổng hợp.

+ Dùng phép chiếu hoặc hệ thức lượng trong tam giác để chuyển biểu thức véc tơ về biểu thức đại số.

+ Giải phương trình hoặc hệ phương trình để tìm các đại lượng cần tìm.
* Bài tập
1. Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt 2 điện tích q1 =  q2 = - 6.10-6 C. Xác định lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích q3 = -3.10-8 C đặt tại C. Biết AC = BC = 15 cm.

2. Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = -3.10-6C,  q2 = 8.10-6C. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-6C đặt tại C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm.

3. Có hai điện tích điểm q1 = 5.10-9 C và q2 = - 10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau  20 cm trong không khí. Hỏi phải đặt một điện tích thứ ba q0 tại vị trí nào để điện tích này nằm cân bằng?
4. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài      10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 600. Tính điện tích đã truyền cho quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.

5. Hai quả cầu nhỏ có cùng khối lượng m, cùng điện tích q, được treo trong không khí vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây mãnh (khối lượng không đáng kể) cách điện, không co dãn, cùng chiều dài l. Do lực đẩy tĩnh điện chúng cách nhau một khoảng r (r << l).


a) Tính điện tích của mỗi quả cầu.


b) Áp dụng số: m = 1,2 g; l = 1 m; r = 6 cm. Lấy g = 10 m/s2.
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* Hướng dẫn giải

1. Các điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 các lực [image: image47.wmf]®

1

F

và [image: image48.wmf]®

2

F

có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: F1 = F2 = 9.109[image: image49.wmf]2
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Lực tổng hợp do q1 và q2 tác dụng lên q3 là: 
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2. Các điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 các lực [image: image54.wmf]®
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   Lực tổng hợp do q1 và q2 tác dụng lên q3 là: [image: image58.wmf]®
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3. Điện tích q1 tác dụng lên q0 lực [image: image62.wmf]®
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4. Khi truyền cho một quả cầu điện tích q thì do tiếp xúc, mỗi quả cầu sẽ nhiễm điện tích [image: image77.wmf]2
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5. a) Ở vị trí cân bằng mỗi quả cầu sẽ chịu tác dụng của 3 lực: trọng lực [image: image89.wmf]®
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b) Thay số: |q| = 1,2.10-8 C.

3. Cường độ điện trường của các điện tích điểm  – Lực điện trường.

* Các công thức
+ Véc tơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm:


- Điểm đặt: tại điểm ta xét.


- Phương: trùng với đường thẳng nối điện tích điểm với điểm ta xét.


- Chiều: hướng ra xa q nếu q > 0; hướng về phía q nếu q < 0.

 
- Độ lớn: E = [image: image97.wmf]2
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+ Nguyên lí chồng chất điện trường: [image: image98.wmf]®
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+ Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm: [image: image99.wmf]®
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* Phương pháp giải
+ Giải bài toán tìm véc tơ cường độ điện trường tổng hợp:


- Vẽ hình, xác định các véc tơ cường độ điện trường gây ra tại điểm ta xét.


- Tính độ lớn của các véc tơ cường độ điện trường thành phần.


- Viết biểu thức (véc tơ) cường độ điện trường tổng hợp.


- Dùng phép chiếu hoặc hệ thức lượng trong tam giác để chuyển biểu thức véc tơ về biểu thức đại số.


- Giải phương trình để tìm độ lớn của cường độ điện trường tổng hợp.


- Kết luận đầy đủ về véc tơ cường độ điện trường tổng hợp.

* Bài tập

1. Tại 2 điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt 2 điện tích q1 =  q2 = 16.10-8 C. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết AC =  BC = 8 cm. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 =  2.10-6 C đặt tại C.

2. Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 =  - q2   = 6.10-6C. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết AC =  BC = 12 cm. Tính lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = -3.10-8 C đặt tại C.

3. Tại 2 điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt 2 điện tích q1 =  4.10-6 C, q2 = -6,4.10-6 C. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết AC = 12 cm;  BC = 16 cm. Xác định lực điện trường tác dụng lên q3 = -5.10-8C đặt tại C.

4. Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 =  - 1,6.10-6 C và q2 =  - 2,4.10-6 C.  Xác định cường độ điện trường do 2 điện tích này gây ra tại điểm C. Biết AC = 8 cm,  BC =  6 cm.

5. Tại hai điểm A, B cách nhau 15 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 =  -12.10-6 C, q2 = 2,5.10-6 C.

a) Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết AC = 20 cm, BC = 5 cm.


b) Xác định vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0.
6. Tại hai điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 =  - 9.10-6 C, q2 =  - 4.10-6 C.


a) Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết AC = 30 cm, BC = 10 cm.


b) Xác định vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0.
7. Đặt 4 điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A và C, điện tích âm đặt tại B và D. Xác định cường độ tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.

8. Đặt 4 điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A và D, điện tích âm đặt tại B và C. Xác định cường độ tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.

9. Tại 3 đỉnh của một hình vuông cạnh a đặt 3 điện tích dương cùng độ lớn q. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do 3 điện tích gây ra tại đỉnh thứ tư của hình vuông.

10. Tại 3 đỉnh A, B, C của một hình vuông cạnh a đặt 3 điện tích dương cùng độ lớn q. Trong đó điện tích tại A và C dương, còn điện tích tại B âm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do 3 điện tích gây ra tại đỉnh D của hình vuông.

11. Hai điện tích q1 = q2 = q > 0 đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng AB = 2a. Xác định véc tơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn AB và cách trung điểm H của đoạn AB một đoạn x.

12. Hai điện tích q1 = - q2 = q > 0 đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng AB = a. Xác định véc tơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB và cách trung điểm H của đoạn AB một khoảng x.
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* Hướng dẫn giải

1. Các điện tích q1 và q2 gây ra tại C các véc tơ cường đô điện trường [image: image100.wmf]®
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E1 = E2 = 9.109[image: image102.wmf]2
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Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích q1 và q2 gây ra là:
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Lực điện trường tổng hợp do q1 và q3 tác dụng lên q3 là: [image: image107.wmf]®
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F = |q3|E = 0,7 N.
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2. Các điện tích q1 và q2 gây ra tại C các véc tơ cường độ điện trường [image: image111.wmf]®
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E1 = E2 = 9.109[image: image113.wmf]2
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 Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích q1 và q2 gây ra là:
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Lực điện trường tổng hợp do q1 và q3 tác dụng lên q3 là: [image: image118.wmf]®
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Vì q3 < 0, nên [image: image120.wmf]®
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 và có độ lớn: 
F = |q3|E = 0,094 N.
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3. Tam giác ABC vuông tại C. Các điện tích q1 và q2 gây ra tại C các véc tơ cường độ điện trường [image: image122.wmf]®
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Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích q1 và q2 gây ra là: 
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Lực điện trường tổng hợp do q1 và q3 tác dụng lên q3 là: [image: image130.wmf]®
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F = |q3|E = 0,17 N.
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4. Tam giác ABC vuông tại C. Các điện tích q1 và q2 gây ra tại C các véc tơ cường độ điện trường [image: image134.wmf]®
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Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích q1 và q2 gây ra là: 
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5. a) Các điện tích q1 và q2 gây ra tại C các véc tơ cường độ điện trường [image: image142.wmf]®
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   Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích q1 và q2 gây ra là 
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E = E2 – E1 = 81.105 V/m.

[image: image322.png]



b) Gọi [image: image149.wmf]®

'

1

E

và [image: image150.wmf]®

'

2

E

là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M thì cường độ điện trường tổng hợp do q1 và q2 gây ra tại M là:


[image: image151.wmf]®

E

= [image: image152.wmf]®

'

1

E

+ [image: image153.wmf]®

'

2

E

= [image: image154.wmf]®

0

 ([image: image155.wmf]®

'

1

E

= -[image: image156.wmf]®

'

2

E

 ([image: image157.wmf]®

'

1

E

 và[image: image158.wmf]®

'

2

E

 phải cùng phương, ngược chiều và bằng nhau về độ lớn. Để thỏa mãn các điều kiện đó thì M phải nằm trên đường thẳng nối A, B; nằm ngoài đoạn thẳng AB và gần q2 hơn.


Với E’1 = E’2 thì 9.109[image: image159.wmf]2

1

|

|

AM

q

= 9.109[image: image160.wmf]2

2

)

(

|

|

AB

AM

q

-


( [image: image161.wmf]|

|

|

|

2

1

q

q

AB

AM

AM

=

-

= 2 ( AM = 2AB = 30 cm. 


Vậy M nằm cách A 30 cm và cách B 15 cm; ngoài ra còn có các điểm ở cách rất xa điểm đặt các điện tích q1 và q2 cũng có cường độ điện trường bằng 0 vì ở đó cường độ điện trường do các điện tích q1 và q2 gây ra đều xấp xĩ bằng 0.
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6. a) Các điện tích q1 và q2 gây ra tại C các véc tơ cường độ điện trường [image: image162.wmf]®

1

E

và [image: image163.wmf]®

2

E

có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn: 
E1 = 9.109[image: image164.wmf]2

1

|

|

AC

q

= 9.105 V/m; E2 = 9.109[image: image165.wmf]2

2

|

|

BC

q

= 36.105 V/m.


Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích q1 và q2 gây ra là: 
[image: image166.wmf]E

®

 = 
[image: image167.wmf]1

E

®

+ 
[image: image168.wmf]2

E

®

; có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn: 
E = E2 + E1 = 45.105 V/m.
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b) Gọi [image: image169.wmf]®

'

1

E

và [image: image170.wmf]®

'

2

E

là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M thì cường độ điện trường tổng hợp do q1 và q2 gây ra tại M là:

[image: image171.wmf]®

E

= [image: image172.wmf]®

'

1

E

+ [image: image173.wmf]®

'

2

E

= [image: image174.wmf]®

0

 ([image: image175.wmf]®

'

1

E

= -[image: image176.wmf]®

'

2

E

 ([image: image177.wmf]®

'

1

E

 và[image: image178.wmf]®

'

2

E

 phải cùng phương, ngược chiều và bằng nhau về độ lớn. Để thỏa mãn các điều kiện đó thì M phải nằm trên đường thẳng nối A, B; nằm trong đoạn thẳng AB.


Với E
[image: image179.wmf]/

1

 = E
[image: image180.wmf]/

2

 thì 9.109[image: image181.wmf]2

1

|

|

AM

q

= 9.109[image: image182.wmf]2

2

)

(

|

|

AM

AB

q

-



( [image: image183.wmf]|

|

|

|

2

1

q

q

AM

AB

AM

=

-

= [image: image184.wmf]2

3

( AM = [image: image185.wmf]5

3

AB

 = 12 cm. 


Vậy M nằm cách A 12 cm và cách B 8 cm; ngoài ra còn có các điểm ở cách rất xa điểm đặt các điện tích q1 và q2 cũng có cường độ điện trường bằng 0 vì ở đó cường độ điện trường do các điện tích q1 và q2 gây ra đều xấp xĩ bằng 0.
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7. Các điện tích đặt tại các đỉnh của hình vuông gây ra tại giao điểm O của hai đường chéo hình vuông các véc tơ cường độ điện trường [image: image186.wmf]®

A

E

, [image: image187.wmf]®

B

E

, [image: image188.wmf]®

C

E

, [image: image189.wmf]®

D

E

có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: 

EA = EB = EC = ED = [image: image190.wmf]2

2

a

kq

e

.

Cường độ điện tường tổng hợp tại O là:
   
[image: image191.wmf]E

®

 = 
[image: image192.wmf]A

E

®

 + 
[image: image193.wmf]B

E

®

 + 
[image: image194.wmf]C

E

®

 + 
[image: image195.wmf]D

E

®

 = 
[image: image196.wmf]0

®

; vì 
[image: image197.wmf]A

E

®

+ 
[image: image198.wmf]C

E

®

= 
[image: image199.wmf]0

®

 và 
[image: image200.wmf]B

E

®

+ 
[image: image201.wmf]D

E

®

 = 
[image: image202.wmf]0

®
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8. Các điện tích đặt tại các đỉnh của hình vuông gây ra tại giao điểm O của hai đường chéo hình vuông các véc tơ cường độ điện trường [image: image203.wmf]®

A

E

, [image: image204.wmf]®

B

E

, [image: image205.wmf]®

C

E

, [image: image206.wmf]®

D

E

; có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: 

EA = EB = EC = ED = [image: image207.wmf]2

2

a

kq

e

.

Cường độ điện tường tổng hợp tại O là: 

[image: image208.wmf]®

E

= [image: image209.wmf]®

A

E

+[image: image210.wmf]®

B

E

+[image: image211.wmf]®

C

E

+[image: image212.wmf]®

D

E

; có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn:
[image: image327.png]



E = 4EAcos450 = [image: image213.wmf]2

2

4

a

kq

e

.

9. Các điện tích đặt tại các đỉnh A, B, C của hình vuông gây ra tại đỉnh D của hình vuông các véc tơ cường độ điện trường [image: image214.wmf]®

A

E

, [image: image215.wmf]®

B

E

, [image: image216.wmf]®

C

E

; có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: EA = EC =[image: image217.wmf]2

a

kq

e

; EB = [image: image218.wmf]2

2

a

kq

e

.

Cường độ điện trường tổng hợp tại D là:

[image: image219.wmf]E

®

 = 
[image: image220.wmf]A

E

®

+ 
[image: image221.wmf]B

E

®

+ 
[image: image222.wmf]C

E

®

; có độ lớn: E = 2EBcos450 + EA = [image: image223.wmf])

1

2

2

(

2

+

kq

.
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10. Các điện tích đặt tại các đỉnh A, B, C của hình vuông gây ra tại đỉnh D của hình vuông các véc tơ cường độ điện trường [image: image224.wmf]®

A

E

, [image: image225.wmf]®

B

E

, [image: image226.wmf]®

C

E

; có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: EB = EC =[image: image227.wmf]2

a

kq

e

; EA = [image: image228.wmf]2

2

a

kq

e

.

Cường độ điện trường tổng hợp tại D là:
[image: image229.wmf]®

E

= [image: image230.wmf]®

A

E

+[image: image231.wmf]®

B

E

+[image: image232.wmf]®

C

E

; có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn: 
E = 2EBcos450 + EA = [image: image233.wmf])

1

2

2

(

2

-

kq

.

11. Các điện tích q1 và q2 gây ra tại M các véc tơ cường độ điện trường [image: image234.wmf]®

1

E

và [image: image235.wmf]®

2

E

có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: 

[image: image329.png]


E1 = E2 = [image: image236.wmf])

(

2

2

x

a

kq

+

e

.

Cường độ điện trường tổng hợp tại M do các điện tích q1 và q2 gây ra là: 
[image: image237.wmf]E

®

 = 
[image: image238.wmf]1

E

®

+ 
[image: image239.wmf]2

E

®

; có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn:  


E = E1cos( + E2 cos( = 2E1 cos( 

   = 2E1.[image: image240.wmf]2

2

x

a

x

+

= [image: image241.wmf](

)

2

3

2

2

x

a

kqx

+

e

.
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12. Các điện tích q1 và q2 gây ra tại M các véc tơ cường độ điện trường [image: image242.wmf]®

1

E

và [image: image243.wmf]®

2

E

có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: E1 = E2 = [image: image244.wmf])

(

2

2

x

a

kq

+

e

.

Cường độ điện trường tổng hợp tại M do các điện tích q1 và q2 gây ra là: 
[image: image245.wmf]E

®

 = 
[image: image246.wmf]1

E

®

+ 
[image: image247.wmf]2

E

®

; có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn:  
E = 2E1cos( = 2E1.[image: image248.wmf]2

2

x

a

a

+

= [image: image249.wmf](

)

2

3

2

2

x

a

kqa

+

e


4. Công của lực điện trường. Hiệu điện thế.

* Các công thức:

+ Công của lực điện: AMN = q.E.MN.cos( = qEd = qUAB.
+ Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường: 

UMN = VM – VN = [image: image250.wmf]q

A

MN

.

+ Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế: E = [image: image251.wmf]d

U

.


Véc tơ 
[image: image252.wmf]®

E

 hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

+ Định lí động năng: 
[image: image253.wmf]1

2

mv
[image: image254.wmf]2

B

  - 
[image: image255.wmf]1

2

mv
[image: image256.wmf]2

A

 = AAB.

* Phương pháp giải

Để tìm các đại lượng liên quan đến điện thế, hiệu điện thế và công của lực điện trường ta viết biểu thức liên quan đến những đại lượng đã biết và những đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.
* Bài tập
1. Hai bản kim loại phẵng song song mang điện tích trái dấu được đặt cách nhau 2 cm. Cường độ điện trường giữa hai bản bằng 3000 V/m. Sát bề mặt bản mang điện dương, người ta đặt một hạt mang điện dương q0 = 1,2.10-2 C, khối lượng m = 4,5.10-6 g. Tính:


a) Công của điện trường khi hạt mang điện chuyển động từ bản dương sang bản âm.


b) Vận tốc của hạt mang điện khi nó đập vào bản mang điện âm.

[image: image331.png]


2. Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m = 0,1 mg, nằm lơ lững trong điện trường giữa hai bản kim loại phẵng. Các đường sức điện có phương thẳng đứng và chiều hướng từ dưới lên trên. Hiệu điện thế giữa hai bản là 120 V. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Xác định điện tích của hạt bụi. Lấy g = 10 m/s2.

3. Một quả cầu khối lượng 4,5.10-3 kg treo vào một sợi dây dài 1 m. Quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại song song, thẳng đứng như hình vẽ. Hai tấm cách nhau 4 cm. Đặt một hiệu điện thế 750 V vào hai tấm đó thì quả cầu lệch ra khỏi vị trí ban đầu 1 cm. Tính điện tích của quả cầu. 

4. Một prôtôn bay trong điện trường. Lúc prôtôn ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 2,5.104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của prôtôn bằng không. Điện thế tại A bằng 500 V. Tính điện thế tại B. Biết prôtôn có khối lượng 1,67.10-27 kg và có điện tích 1,6.10-19 C.

5. Một electron di chuyển một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 9,6.10-18 J.


a) Tính công mà lực điện sinh ra khi electron di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương và chiều nói trên.


b) Tính vận tốc của electron khi đến điểm P. Biết tại M, electron không có vận tốc ban đầu. Khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg.
[image: image332.png]


6. A, B, C là ba điểm tạo thành tam giác vuông tại A đặt trong điện trường đều có véc tơ 
[image: image257.wmf]E

®

 song song với AB. Cho ( = 600; BC = 10 cm và UBC = 400 V.


a) Tính UAC, UBA và E. 


b) Tính công thực hiện để dịch chuyển điện tích  q = 10-9 C từ A đến B, từ B đến C và từ A đến C.


c) Đặt thêm ở C một điện tích điểm q = 9.10-10 C. Tìm cường độ điện trường tổng hợp tại A.

* Hướng dẫn giải

1. a) Công của lực điện trường: A = |q0|Ed = 0,9 J.


b) Vận tốc của hạt mang điện khi đập vào bản âm:


Ta có: 
[image: image258.wmf]1

2

mv2 - 
[image: image259.wmf]1

2

mv
[image: image260.wmf]2

0

 = A ( v = 
[image: image261.wmf]2

A

m

 = 2.104 m/s.

2. Hạt bụi nằm cân bằng nên lực điện trường cân bằng với trọng lực. Lực điện trường phải có phương thẳng đứng và hướng lên, do đó hạt bụi phải mang điện tích dương (lực điện [image: image262.wmf]®

F

cùng phương, cùng chiều với [image: image263.wmf]®

E

). Ta có: qE = q[image: image264.wmf]d

U

 = mg ( q = [image: image265.wmf]U

mgd

= 8,3.10-11 C.
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3. Quả cầu chịu tác dụng của các lực: Trọng lực 
[image: image266.wmf]P

®

, lực điện trường 
[image: image267.wmf]F

®

 và lực căng 
[image: image268.wmf]T

®

 của sợi dây.


Điều kiện cân bằng: 
[image: image269.wmf]P

®

+ 
[image: image270.wmf]F

®

+ 
[image: image271.wmf]T

®

 = 
[image: image272.wmf]0

®

. 


Vì ( nhỏ nên tan( = 
[image: image273.wmf]F

P

 ( sin( = 
[image: image274.wmf]h

l

 
( 
[image: image275.wmf]||

U

q

d

mg

 = 
[image: image276.wmf]h

l

 ( |q| = 
[image: image277.wmf]mgdh

Ul

 = 2,4.10-8 C.
   Quả cầu lệch về bản dương nên mang điện tích âm: q = - 2,4.10-8 C.

4. Ta có: (Wđ = WđB - WđA = - [image: image278.wmf]2

1

mv2 = A = q(VA – VB) 



     (VB = VA + [image: image279.wmf]q

mv

2

2

 = 503,26 V.
5. a) AMN = q.E.MN ( E = [image: image280.wmf]MN

q

A

MN

.

= - 104 V/m; dấu “-“ cho biết [image: image281.wmf]®

E

 ngược chiều chuyển động của electron (được mặc nhiên chọn làm chiều dương); ANP = q.E.NP = 6,4.10-18 J.


b) Ta có: (Wđ = WđP – WđM = [image: image282.wmf]2

1

mv[image: image283.wmf]2

P

 = AMP = AMN + ANP


( vp = [image: image284.wmf]m

A

A

NP

MN

)

(

2

+

= 5,93.106 m/s.

[image: image334.png]


6. a) 
UAC = E.AC.cos900 = 0.


UBA = UBC + UCA = UBC = 400 V.


E = [image: image285.wmf]a

cos

.

BC

U

BC

= 8.103 V/m.

 
b) 
AAB = qUAB = -qUBA = -4.10-7 J.



ABC = qUBC = 4.10-7 J.



AAC = qUAC = 0.


c) Điện tích q đặt tại C sẽ gây ra tại A véc tơ cường độ điện trường 
[image: image286.wmf]'

E

®

 có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn: 

E’ = 9.109[image: image287.wmf]2

|

|

CA

q

= 9.109[image: image288.wmf]2

)

sin

.

(

|

|

a

BC

q

= 5,4.103 V/m.

   Cường độ điện trường tổng hợp tại A là: [image: image289.wmf]®

A

E

= [image: image290.wmf]®

E

 + 
[image: image291.wmf]'

E

®

; có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: EA = [image: image292.wmf]2

2

'

E

E

+

= 9,65.103 V/m.

C. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
1. Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì


A. Electron chuyển từ thanh êbônit sang dạ.


B. Electron chuyển từ dạ sang thanh êbônit.


C. Prôtôn chuyển từ dạ sang thanh êbônit.


D. Prôtôn chuyển từ thanh êbônit sang dạ.

2. Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa 5.108 electron cách nhau   2 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng


A. 1,44.10-5 N.
B. 1,44.10-6 N.    C. 1,44.10-7 N.   
D. 1,44.10-9 N.

3. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ


A. Tăng 3 lần.
B. Tăng 9 lần. 
C. Giảm 9 lần.
D. Giảm 3 lần.

4. Một thanh êbônit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai cô lập với các vật khác) thì thu được điện tích -3.10-8 C. Tấm dạ sẽ có điện tích


A. -3.10-8 C.
B. -1,5.10-8 C.
C. 3.10-8 C.
D. 0.

5. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2.10-6 N. Khi đưa chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 5.10-7 N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng là


A. 1 cm.
B. 2 cm.
C. 3 cm.
D. 4 cm.

6. Cách biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?


A. [image: image293.png]


.
B. [image: image294.png]


.
C. [image: image295.png]


.    
D. [image: image296.png]


.
7. Hai điện tích điểm đứng yên trong không khí cách nhau một khoảng r tác dụng lên nhau lực có độ lớn bằng F. Khi đưa chúng vào trong dầu hỏa có hằng số điện môi ( = 2 và giảm khoảng cách giữa chúng còn 
[image: image297.wmf]3
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 thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là 


A. 18F.
B. 1,5F.
C. 6F. 
D. 4,5F.

8. Hai điện tích q1 = q, q2 = -3q đặt cách nhau một khoảng r. Nếu điện tích q1 tác dụng lên điện tích q2 có độ lớn là F thì lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 có độ lớn là


A. F.
B. 3F.
C. 1,5F.
D. 6F.

9. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt cách nhau một khoảng 4 cm là F. Nếu để chúng cách nhau 1 cm thì lực tương tác giữa chúng là 


A. 4F.
B. 0,25F.
C. 16F.
D. 0,5F.

10. Hai quả cầu nhỏ có kích thước giống nhau tích các điện tích là   q1 = 8.10-6 C và q2 = -2.10-6 C. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt chúng cách nhau trong không khí cách nhau 10 cm thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 


A. 4,5 N. 
B. 8,1 N.
C. 0.0045 N.
D. 81.10-5 N.

11. Câu phát biểu nào sau đây đúng?


A. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 C.


B. Độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.1019 C.


C. Điện tích hạt nhân bằng một số nguyên lần điện tích nguyên tố.


D. Tất cả các hạt sơ cấp đều mang điện tích.

12. Đưa một thanh kim loại trung hòa về điện đặt trên một giá cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương. Sau khi đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại 


A. có hai nữa tích điện trái dấu.
B. tích điện dương.


C. tích điện âm.

D. trung hòa về điện.

13. Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -3,2.10-19 J. Điện thế tại điểm M là


A. 3,2 V.
B. -3,2 V.
C. 2 V.
D. -2 V.

14. Hai điện tích dương q1 = q và q2 = 4q đạt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 12 cm. Gọi M là điểm tại đó, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 bằng 0. Điểm M cách q1 một khoảng

A. 8 cm.
B. 6 cm.
C. 4 cm.
D. 3 cm.

15. Cường độ điện trường do điện tích +Q gây ra tại điểm A cách nó một khoảng r có độ lớn là E. Nếu thay bằng điện tích -2Q và giảm khoảng cách đến A còn một nữa thì cường độ điện trường tại A có độ lớn là


A. 8E.
B. 4E.
C. 0,25E.
D. E.

16. Tại điểm A trong một điện trường, véc tơ cường độ điện trường có hướng thẳng đứng từ trên xuống, có độ lớn bằng 5 V/m có đặt điện tích q = - 4.10-6 C. Lực tác dụng lên điện tích q có


A. độ lớn bằng 2.10-5 N, hướng thẳng đứng từ trên xuống.


B. độ lớn bằng 2.10-5 N, hướng thẳng đứng từ dưới lên.


C. độ lớn bằng 2 N, hướng thẳng đứng từ trên xuống.


D. độ lớn bằng 4.10-6 N, hướng thẳng đứng từ dưới lên.

17. Câu phát biểu nào sau đây chưa đúng?


A. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức. 


B. Các đường sức của điện trường không cắt nhau.


C. Đường sức của điện trường bao giờ cũng là đường thẳng.


D. Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín.

18. Cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2 cm bằng 105 V/m. Tại vị trí cách điện tích này bằng bao nhiêu thì cường độ điện trường bằng 4.105 V/m?

A. 2 cm.
B. 1 cm.
C. 4 cm.
D. 5 cm.

[image: image335.png]


19. Hai điện tích q1 < 0 và      q2 > 0 với |q2|  > |q1| đặt tại hai điểm A và B như hình vẽ (I là trung điểm của AB). Điểm M có độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0 nằm trên


A. AI.
B. IB.
C. By. 
D. Ax.
20. Đặt 4 điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương tại A và C, điện tích âm tại B và D. Cường độ điện trường tại giao điểm của hai đường chéo của hình vuông có độ lớn
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D. E = 0.

21. Đặt hai điện tích tại hai điểm A và B. Để cường độ điện trường do hai điện tích gây ra tại trung điểm I của AB bằng 0 thì hai điện tích này


A. cùng dương. 

B. cùng âm.


C. cùng độ lớn và cùng dấu.
D. cùng độ lớn và trái dấu.

22. Tại 3 đỉnh của hình vuông cạnh a đặt 3 điện tích dương cùng độ lớn. Cường độ điện trường do 3 điện tích gây ra tại đỉnh thứ tư có độ lớn
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23. Một điện tích điểm Q = - 2.10-7 C, đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi ( = 2. Véc tơ cường độ điện trường [image: image305.wmf]®

E

 do điện tích Q gây ra tại điểm B với AB = 6 cm có 


A. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 2,5.105 V/m.


B. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 1,5.104 V/m.


C. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 2,5.105 V/m.


D. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 2,5.104 V/m.

24. Quả cầu nhỏ khối lượng m = 25 g, mang điện tích q = 2,5.10-9 C được treo bởi một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể và đặt vào trong một điện trường đều với cường độ điện trường có phương nằm ngang và có độ lớn E = 106 V/m. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là


A. 300.    
B. 450.
C. 600.
D. 750.

25. Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều là A = |q|Ed. Trong đó d là 


A. chiều dài MN.


B. chiều dài đường đi của điện tích.


C. đường kính của quả cầu tích điện.


D. hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức.

26. Một điện tích điểm di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường E = 1000 V/m, đi được một khoảng d = 5 cm. Lực điện trường thực hiện được công A = 15.10-5 J. Độ lớn của điện tích đó là


A. 5.10-6 C.
B. 15.10-6 C.
C. 3.10-6 C.
D. 10-5 C.

27. Một điện tích q = 4.10-6 C dịch chuyển trong điện trường đều có cường độ điện trường E = 500 V/m trên quãng đường thẳng s = 5 cm, tạo với hướng của véc tơ cường độ điện trường góc ( = 600. Công của lực điện trường thực hiện trong quá trình di chuyển này và hiệu điện thế giữa hai đầu quãng đường này là 


A. A = 5.10-5 J và U = 12,5 V.
B. A = 5.10-5 J và U = 25 V.


C. A = 10-4 J và U = 25 V.
D. A = 10-4 J và U = 12,5 V.

28. Một electron chuyển động với vận tốc v1 = 3.107 m/s bay ra từ một điểm của điện trường có điện thế V1 = 6000 V và chạy dọc theo đường sức của điện trường đến một điểm tại đó vận tốc của electron giảm xuống bằng không. Điện thế V2 của điện trường tại điểm đó là

A. 3441 V.
B. 3260 V.
C. 3004 V.
D. 2820 V.

29. Hai điện tích q1 = 2.10-6 C và q2 = - 8.10-6 C lần lượt đặt tại hai điểm A và B với AB = 10 cm. Xác định điểm M trên đường AB mà tại đó E2 = 4E1 = 4.


A. M nằm trong AB với AM = 2,5 cm.


B. M nằm trong AB với AM = 5 cm.


C. M nằm ngoài AB với AM = 2,5 cm.


D. M nằm ngoài AB với AM = 5 cm.

30. Khi một điện tích q = -2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J, hiệu điện thế UMN là

A. 12 V.
B. -12 V.
C. 3 V.
D. -3 V.
31. Lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = -3.10-9 C khi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là

A. 8,1.10-10 N.
B. 8,1.10-6 N.
C. 2,7.10-10 N.      
D. 2,7.10-6 N.

32. Hai tấm kim loại phẵng đặt song song, cách nhau 2 cm, nhiễm điện trái dấu. Một điện tích q = 5.10-9 C di chuyển từ tấm này đến tấm kia thì lực điện trường thực hiện được công A = 5.10-8 J. Cường độ điện trường giữa hai tấm kim loại là

A. 300 V/m.
B. 500 V/m.
C. 200 V/m.
D. 400 V/m.

33. Nếu truyền cho quả cầu trung hoà về điện 5.105 electron thì quả cầu mang một điện tích là


A. 8.10-14 C.
B. -8.10-14 C.    
C. -1,6.10-24 C.    
D. 1,6.10-24 C.

34. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 4 cm thì đẩy nhau một lực là 9.10-5 N. Để lực đẩy giữa chúng là 1,6.10-4 N thì khoảng cách giữa chúng là

A. 1 cm.
B. 2 cm.
C. 3 cm.
D. 4 cm.


35. Hai điện tích đẩy nhau một lực F khi đặt cách nhau 8 cm. Khi đưa chúng về cách nhau 2 cm thì lực tương tác giữa chúng bây giờ là


A. 0,5F.
B. 2F.
C. 4F.
D. 16F.
36. Cho một hình thoi tâm O, cường độ điện trường tại O triệt tiêu khi tại bốn đỉnh của hình thoi đặt


A. các điện tích cùng độ lớn.


B. các điện tích ở các đỉnh kề nhau khác dấu nhau.

C. các điện tích ở các đỉnh đối diện nhau cùng dấu và cùng độ lớn.

D. các điện tích cùng dấu.

37. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có điện tích q1 và q2 khác nhau ở khoảng cách R đẩy nhau với lực F0. Sau khi chúng tiếp xúc, đặt lại ở khoảng cách R chúng sẽ


A. hút nhau với F < F0.
B. hút nhau với F > F0.


C. đẩy nhau với F < F0.
D. đẩy nhau với F > F0.

38. Chọn câu sai. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích


A. phụ thuộc vào hình dạng đường đi. 



B. phụ thuộc vào điện trường.



C. phụ thuộc vào điện tích dịch chuyển.   


D. phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu đường đi.

39. Một quả cầu tích điện +6,4.10-7 C. Trên quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu electron so với số prôtôn để quả cầu trung hoà về điện? 


A. Thừa 4.1012 electron.
B. Thiếu 4.1012 electron.


C. Thừa 25.1012 electron.
D. Thiếu 25.1013 electron.


40. Hai quả cầu kim loại giống nhau được treo vào điểm O bằng hai sợi dây cách điện, cùng chiều dài, không co dãn, có khối lượng không đáng kể. Gọi P = mg là trọng lượng của một quả cầu, F là lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu khi truyền điện tích cho một quả cầu. Khi đó hai dây treo hợp với nhau góc ( với
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41. Thả cho một electron không có vận tốc ban đầu trong một điện trường. Electron đó sẽ  


A. chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường.



B. chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.


C. chuyển động từ nơi có điện thế thấp sang nơi có điện thế cao.


D. đứng yên.

42. Thả cho một ion dương không có vận tốc ban đầu trong một điện trường, ion dương đó sẽ  


A. chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường.



B. chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.


C. chuyển động từ nơi có điện thế thấp sang nơi có điện thế cao.


D. đứng yên.

43. Hai quả cầu có cùng kích thước và cùng khối lượng, tích các điện lượng q1 = 4.10-11 C, q2 = 10-11 C đặt trong không khí, cách nhau một khoảng lớn hơn bán kính của chúng rất nhiều. Nếu lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn bằng lực đẩy tĩnh điện thì khối lượng của mỗi quả cầu bằng


A. ( 0,23 kg.
B. ( 0,46 kg.
     C. ( 2,3 kg.
D. ( 4,6 kg.

44. Hai viên bi sắt kích thước nhỏ, mang các điện tích q1 và q2, đặt cách nhau một khoảng r. Sau đó các viên bi được phóng điện sao cho điện tích các viên bi chỉ còn một nữa điện tích lúc đầu, đồng thời đưa chúng đến cách nhau một khoảng 0,25r thì lực tương tác giữa chúng tăng lên


A. 2 lần.
B. 4 lần.
C. 6 lần.
D. 8 lần.


45. Tại A có điện tích điểm q1, tại B có điện tích điểm q2. Người ta tìm được điểm M tại đó điện trường bằng không. M nằm trên đoạn thẳng nối A, B và ở gần A hơn B. Có thể nói gì về dấu và độ lớn của các điện tích q1, q2?


A. q1, q2  cùng dấu; |q1| > |q2|.
B. q1, q2  khác dấu; |q1| > |q2|.


C. q1, q2  cùng dấu; |q1| < |q2|.
D. q1, q2  khác dấu; |q1| < |q2|.

46. Tại A có điện tích điểm q1, tại B có điện tích điểm q2. Người ta tìm được điểm M tại đó điện trường bằng không. M nằm ngoài đoạn thẳng nối A, B và ở gần B hơn A. Có thể nói gì về dấu và độ lớn của q1, q2?


A. q1, q2  cùng dấu; |q1| > |q2|.
B. q1, q2  khác dấu; |q1| > |q2|.


C. q1, q2  cùng dấu; |q1| < |q2|.
D. q1, q2  khác dấu; |q1| < |q2|.

47. Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN =  100 V. Công mà lực điện trường sinh ra sẽ là


A. 1,6.10-19 J.
B. -1,6.10-19 J.
C. 1,6.10-17 J.     
D. -1,6.10-17 J.

48. Một electron chuyển động với vận tốc ban đầu 106 m/s dọc theo đường sức của một điện trường đều được một quãng đường 1 cm thì dừng lại. Cường độ điện trường của điện trường đều đó có độ lớn


A. 284 V/m.
B. 482 V/m.
C. 428 V/m.
D. 824 V/m.

49. Công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q khi q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, không phụ thuộc vào


A. vị trí của các điểm M, N.
B. hình dạng dường đi từ M đến N.


C. độ lớn của điện tích q.
D. cường độ điện trường tại M và N.

50. Khi một điện tích di chuyển trong một điện trường từ một điểm A đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Nếu thế năng của q tại A là 5 J thì thế năng của q tại B là


A. - 2,5 J.
B. 2,5 J.
C. -7,5 J.
D. 7,5J.

51. Một hệ cô lập gồm 3 điện tích điểm có khối lượng không đáng kể, nằm cân bằng với nhau. Tình huống nào dưới đây có thể xảy ra?


A. Ba điện tích cùng dấu nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều.


B. Ba điện tích cùng dấu nằm trên một đường thẳng.


C. Ba điện tích không cùng dấu nằm ở 3 đỉnh của tam giác đều.


D. Ba điện tích không cùng dấu nằm trên một đường thẳng.


52. Khi một điện tích q = -2.10-6 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -18.10-6 J. Hiệu điện thế giữa M và N là


A. 36 V.
B. -36 V.
C. 9 V.
D. -9 V.

53. Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường E = 100 V/m với vận tốc ban đầu 300 km/s theo hướng của véc tơ [image: image312.wmf]®

E

. Hỏi electron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó giảm đến bằng không?


A. 1,13 mm.
B. 2,26 mm.
C. 5,12 mm.         D. không giảm.

54. Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bản âm trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẵng tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 100 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là   1 cm. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.


A. 1,6.10-17 J.
B. 1,6.10-18 J.
C. 1,6.10-19 J.
D. 1,6.10-20 J.

55. Một điện tích chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì


A. A > 0 nếu q > 0.
B. A > 0 nếu q < 0.


C. A > 0 nếu q < 0.
D. A = 0.
56. Cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại điểm A là 16 V/m, tại điểm B là 4 V/m, EA và EB nằm trên đường thẳng qua A và B. Xác định cường độ điện trường EC tại trung điểm C của đoạn AB.

A. 64 V/m.
B. 24 V/m.
C. 7,1 V/m.
D. 1,8 V/m.

57. Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó là 2.10-4 N. Độ lớn của điện tích đó là

A. 2,25 C.
B. 1,50 C.    
C. 1,15 C.      
D. 0,85 C.

58. Có hai điện tích q1 = 5.10-9 C và q2 = -5.10-9 C, đặt cách nhau    10 cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại điểm cách điện tích q1 5 cm và cách điện tích q2  15 cm là

A. 20000 V/m.
B. 18000 V/m. 
C. 16000 V/m. 
D. 14000 V/m.

59. Trên vỏ một tụ điện có ghi 20 µF – 200 V. Nối hai bản tụ điện với một hiệu điện thế 120 V. Tụ điện tích được điện tích là

A. 4.10-3 C.
B. 6.10-4 C.
C. 10-4 C. 
D. 24.10-4 C.
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